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Câu 1 (5,5 điểm).

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 

2. Cho biểu thức 

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức .

b) Tìm  để .

c) Tìm các giá trị nguyên của  để  nhận giá trị nguyên.

d) Tìm giá trị nhỏ nhất của  khi .

Câu 2 (3,0 điểm).

1. Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên  thỏa mãn  chia hết 

2. Cho đa thức  (với ). Biết đa thức  chia cho  thì dư 12,

chia cho  thì dư . Tính giá trị của biểu thức: .

Câu 3 (4,0 điểm).

1. Giải các phương trình sau: 

          a)  .

          b)  .
2. Tìm tất cả các cặp số nguyên  thỏa mãn: 
Câu 4 (6,0 điểm). 

Cho  tam giác  vuông tại ( ), kẻ đường cao  và đường trung 
tuyến ( ). Gọi  lần lượt là hình chiếu của  trên .
1. Chứng minh rằng:

a) .
b) 
c)  vuông góc với .

2. Giả sử diện tích tam giác  bằng 2 lần diện tích tứ giác  Chứng minh tam 
giác  vuông cân.
Câu 5 (1,5 điểm).

Cho hai số dương có tổng bằng 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

           

---------------Hết---------------
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Câu Đáp án Điểm

Câu 1
(4,5điểm)

1. (1,5 điểm)
1.      A = (x - 1)(x + 2)(x - 3)(x + 4) - 144
            = [(x - 1)(x + 2)].[(x - 3)(x + 4)] - 144
            = (x2 + x - 2)(x2 + x - 12) - 144 0,25
            = (x2 + x - 7 + 5)(x2 + x - 7 - 5) - 144 0,25
            = (x2 + x - 7)2 - 25 - 144 = (x2 + x - 7)2 - 169 0,25
            = (x2 + x - 7 - 13)(x2 + x - 7 + 13) 0,25
            = (x2 + x - 20)(x2 + x + 6) 0,25
            = (x2 - 4x + 5x - 20)(x2 + x + 6) = (x - 4)(x + 5)(x2 + x + 6) 0,25
2. (4,0 điểm)
a) (1,0 điểm)

ĐKXĐ :    

Không có ĐK  x -1 trừ 0,25 đ

0,25

0,25

0,25

0,25

b) (1,0 điểm)

   với  ĐKXĐ 0,25

0,25

  

Vậy  thì 

(Nếu không loại x = - 1 trừ 0,25 điểm )

0,5

c) (1,0 điểm)

0,25

Với . Để  nguyên thì  nguyên  là ước

của 1.   
0,25

*)  (TMĐK)

*)  (Loại do) ĐKXĐ 0,25

0,25



Vậy  thì  nhận giá trị nguyên.

c) (1,0 điểm)

 = 0,25

Vì  nên  và  > 0. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2

số dương  và  ta có 
0,25

Đẳng thức xảy ra khi  ( x – 1)2 = 1 

 x – 1 = 1 (vì x – 1 > 0)  x = 2 (TMĐK)
0,25

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 4 khi x = 2 0,25

Câu 2
(3 điểm)

1. (1,5 điểm)

Giả sử tồn tại số nguyên thỏa mãn  chia hết  0,25

 = 0,25
ta có  là 3 số nguyên liên tiếp nên tồn tại một số là bội

của 3 suy ra 
0,25

Vì 12a chia hết cho 3 nên     (1) 0,25

Mặt khác  chia cho 3 dư 2      (2) 0,25

Từ (1) và (2) dẫn đến điều giả sử trên là sai, tức là không có số 
nguyên nào thỏa mãn điều kiện bài toán đã cho.

0,25

2. (1,5 điểm)
Gọi thương của phép chia  cho  và  lần lượt là  
và . Suy ra              (1)
                                         (2)

0,5

Thay  vào (1) ta có 0,25
Thay  vào (2) ta có  0,25

0,5
Câu 3

(4,0 điểm)
1a) (1,5 điểm)

PT 0,25

0,25

  (1) 0,25

Vì  với mọi giá trị của x.
0,25

Nên  (1) 0,25

Vậy phương trình có tập nghiệm   . 0,25
1b) (1,5 điểm)



0,25

Đặt  64x2 -16x = t ta có (*)  t(t+1) – 72 = 0  t =- 9  hoặc t = 8. 0,25
Với t = -9  ta có 64x2 -16x = -9 64x2 -16x + 9 = 0 (8x -1)2  +8 = 0
(vô nghiệm vì (8x -1)2  +8 > 0)

0,25

Với t = 8 ta có 64x2 -16x = 8 64x2 - 16x – 8 = 0 (8x -1)2  -9 = 0

 

Vậy tập nghiệm phương trình là 

0,25

1c) (1,0 điểm)
Ta có:     (*)

VT của (*) là số chính phương; VP của (*) là tích của 2 số nguyên 
liên tiếp nên phải có 1 số bằng 0

0,25

0,25

*) Với 
*) Với 

0,25

Vậy có 2 cặp số nguyên  hoặc 0,25

O

E

D

MH CB

A

0,25

1.
a) (1,75 điểm). Chứng minh: .
Xét  và 
Có , (vì cùng phụ với 0,5

  (g-g)  0,5

Lại có  nên  Tứ giác
 là hình chữ nhật 

0,5

0,25
b. (1,5 điểm). Chứng minh: 



Chứng minh      0,5

Chứng minh      0,5
Mà tứ giác  là hình chữ nhật nên . Do đó

=  = ( Định lý Pytago áp dụng

vào tam giác vuông ).

0,5

c) (1,5 điểm). Chứng minh: .
Gọi  là giao điểm của  và , Tứ giác  là hình chữ nhật nên

 cân tại  
0,5

 vuông tại  , có  là trung điểm của  nên
 cân tại  

0,5

0,5
2. (1,0 điểm)

Theo giả thiết 0,25

Ta có 
0,5

Từ (1) và (2)  nên  vuông cân 

tại .
0,25

Câu 5
(1,5điểm)

1. (1,5 điểm)

=  

0,25

=  0,25

Áp dụng BĐT AM-GM ta có   (*) 0,25

 0,25

Áp dụng BĐT AM-GM và kết hợp (*) ta có:

  
0,25

Đẳng thức xảy ra  . Vậy  khi 0,25

Lưu ý khi chấm bài:
- Trên đây chỉ là sơ lược các bước giải, lời giải của học sinh cần lập luận chặt chẽ, hợp logic.

Nếu học sinh trình bày cách làm khác mà đúng thì cho điểm các phần theo thang điểm tương
ứng.

- Với bài 4, nếu học sinh vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm.


